	CÔNG TY CPĐK TÂN THÀNH

PHÒNG KHÁM ĐK TÂN THÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Theo quy định tại Phụ lục IV, Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Phòng khám đa khoa Tân Thành

2. Địa chỉ: Số nhà 17 đường Lê Hữu Trác, khối 10 thị trấn  Hương Khê, Hà Tĩnh

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 7h00 đến 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h00; 7 ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

	STT
	Họ và tên 


	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(Ghi cụ thể thời gian làm việc
	Vị trí chuyên môn

	1
	Nguyễn  Xuân Kỳ
	0001601/HT-CCHN
	KCB Chuyên khoa ngoại
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Phụ trách phòng khám  ngoại

	2
	Trần Ngọc Sương
	1151/QĐ-SYT
	KCB đa khoa & chuyên khoa TMH
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Phụ trách phòng TMH

	3
	Hồ Sỹ Thảo
	2102/QĐ-SYT
	Bác sỹ đa khoa, Chuyên  khoa chẩn đoán hình ảnh
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	KCB đa khoa,  chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, điện tâm đồ

	4
	Nguyễn Thị Tâm
	004642/HT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Phụ trách phòng xét nghiệm

	5
	Nguyễn Phi Hùng
	0001598/HT-CCHN
	KCB Chuyên khoa  nội
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Phụ trách phòng khám nội

	6
	Phạm Thanh Trà
	2895/QĐ-SYT
	KCB  Chuyên khoa sản
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h T7, CN
	Phụ trách phòng khám sản

	7
	Phan Trọng Liên
	0001590/HT-CCHN
	KCB Chuyên khoa nhi
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h T7, CN
	Phụ trách phòng khám nhi

	8
	Lê Văn Trường
	939/QĐ-SYT
	KCB  Chuyên khoa vật lý trị liệu PHCN
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h T7, CN
	Phụ trách phòng  khám PHCN

	9
	Phạm Tuân
	0000866/HT-CCHN
	KCB Y học cổ truyền
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Phụ trách phòng khám ĐY

	10
	Ngô Đăng Mậu
	0001583/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh nội khoa
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	KCB  nội khoa, nội soi tiêu hóa, nội soi TMH,  siêu âm

	11
	Nguyễn Thăng Long 
	0001581/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh nội khoa
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Khám chữa bệnh nội khoa

	12
	Nguyễn Đăng Khoa
	0001592/HT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

	13
	Lê  Chí Hướng 
	005050/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh nội khoa
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h T7, CN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Nội khoa

	14
	Nguyễn Quang Cảnh
	2101/QĐ-SYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm cơ bản
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h T7, CN
	Khám chữa bệnh đa khoa, siêu âm cơ bản

	15
	Nguyễn Văn Cường
	0001529/HT-CCHH
	KTV CĐHA cao đẳng
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h T7, CN
	KTV CĐHA cao đẳng

	16
	Phạm Hữu Đà
	0001325/HT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tim mạch
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tim mạch

	17
	Đinh Sỹ Thanh
	004925/HT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h T7, CN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

	18
	Phạm Văn Thành
	000142/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh nội khoa
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h T7, CN
	KCB nội khoa, Nội soi tiêu hoá, Điện tim

	19
	Phạm Thành Đạt
	183893518 HT-CCHH
	Kỹ thuật viên phục hồi chức năng
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

	20
	Trần Quốc Nhật
	0001521/HT-CCHN ngày 31/12/2013
	Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung

cấp
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Điều dưỡng phòng nội soi TMH- tiêu hóa

	21
	Phan Quốc Cường
	0001503/HT-CCHN ngày 31/12/2013
	Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Điều dưỡng phòng siêu âm

	22
	Phan Thị Thu Phương
	0002769/HT-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ hộ sinh cao đẳng
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Thực hiện nhiệm vụ hộ sinh cao đẳng

	23
	Võ Thị Hiền
	0001501/HT-CCHN ngày 31/12/2013
	Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Điều dưỡng phòng đón tiếp, thanh toán viện phí

	24
	Phạm Thị Tình
	0003612/HT-CCHN
	KTV xét nghiệm trung học
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	KTV xét nghiệm

	25
	Nguyễn Thị Đào
	0003613/HT-CCHN
	KTV xét nghiệm trung học
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	KTV xét nghiệm

	26
	Hồ Thị Bích Tuyết
	0001552/HT-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp

	27
	Phan Thị Hải Yến
	601/HT-CCHND
	Dược sĩ trung học
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Phụ trách phòng cấp phát thuốc BHYT

	28
	Phan Quốc Hùng
	005166/HT-CCHN
	KTV chẩn đoán hình ảnh
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	KTV CĐHA cao đẳng

	29
	Phạm Thị Hạnh
	0671/CCHN-D-SYT-HT
	Dược sĩ trung học
	07h đến 11h30; 13h30 đến 17h Hàng ngày
	Cấp phát thuốc BHYT


2.Danh sách đăng ký người làm việc:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(Ghi cụ thể thời gian làm việc
	Vị trí làm việc

	1
	Trần Đình Dũng 
	Y sỹ đa khoa 
	Sáng từ 7h đến 11h30 phút, chiều từ 13h 30 phút đến 17h các ngày trong tuần
	Phòng siêu âm

	2
	Trịnh Xuân Nga
	Y sỹ đa khoa 
	Sáng từ 7h đến 11h30 phút, chiều từ 13h 30 phút đến 17h các ngày trong tuần
	Phòng X quang

	3
	Tô Văn Nam
	Y sỹ đa khoa
	Sáng từ 7h đến 11h30 phút, chiều từ 13h 30 phút đến 17h các ngày trong tuần
	Phòng x quang

	4
	Đinh Quốc Hải
	Y sỹ đa khoa , chứng nhận đào tạo PHCN
	Sáng từ 7h đến 11h30 phút, chiều từ 13h 30 phút đến 17h các ngày trong tuần
	Phòng PHCN

	5
	Đoàn Văn Tường
	Y sỹ đa khoa
	Sáng từ 7h đến 11h30 phút, chiều từ 13h 30 phút đến 17h các ngày trong tuần
	Phòng vật lý trị liệu

	6
	Lê Thị Ánh Tuyết 
	Kế toán
	Sáng từ 7h đến 11h30 phút, chiều từ 13h30 phút đến 17h các ngày trong tuần
	Phòng kế toán


                                                                  Hương Khê, ngày 01  tháng 01 năm 2019
                                                              GIÁM ĐỐC

                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

